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1

Trung
tâm
Kiểm
soát
bệnh tật
thành
phố Hà
Nội

Bùi Văn Hào 1976

Giám đốc
Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật
thành phố
Hà Nội

Bác sĩ đa
khoa

Thạc sĩ y
học 20 năm 13 năm 3

tháng

 Chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở
 Đề tài NCKH cấp cơ sở (2023): " Thực trạng một số
hành vi nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm của học sinh
13-17 tuổi tại Hà Nội năm 2022" (Quyết định công nhận đề
tài số 3496/QĐ-KSBT ngày 18/12/2023
Đề tài NCKH cấp cơ sở (2023): "Thực trạng kiến thức và
thực hành về phòng, chống bệnh đái tháo đường và tăng
huyết áp của người dân từ 18-69 tuổi ở thành phố Hà Nội".
Quyết định công nhận đề tài số 3500/QĐ-KSBT ngày
18/12/2023
Đề tài NCKH cấp cơ sở (2024): "Thực trạng và yếu tố
liên quan mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp của viên
chức, người lao động tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
thành phố Hà Nội năm 2024”. QĐ số 2751/QĐ-KSBT
ngày 8/11/2024 của TTKSBTTPHN.

Thành tích cá nhân: 05 Bằng khen:
- 02 BK Bộ: 2013, 2015
- 03 BK tỉnh: 2020, 2024, 2026
Thành tích tập thể: 03 Bằng khen
- 01 BK TTg: 2026
- 01 BK Bộ: 2025
- 01 BK Tỉnh: 2025

(14)

100%
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Trung
tâm
Kiểm
soát
bệnh tật
thành
phố Hà
Nội

Đào Hữu
Thân 1981

Phó Giám
đốc Trung
tâm kiểm
soát bệnh
tật thành
phô ́Hà Nội

Bác sĩ Y
khoa

Tiến sỹ Y
học

20 năm
3 tháng

16 năm 6
tháng

1.Thành viên nghiên cứu chính, thư ký đề tài NCKH
cấp thành phố: "Hiệu qua ̉can thiệp giảm nguy cơ mắc
sởi ơ ̉me ̣va ̀con đến 9 tháng tuổi tại huyện Ba Vì, thành
phố Hà Nội năm 2017-2018" (Quyết định số 34/QĐ-
SKHCN ngày 22/1/2021 của Sơ ̉Khoa học va ̀Công nghệ
TP Hà Nội vê ̀việc công nhận kết qua ̉thực hiện nhiệm
vụ khoa học va ̀công nghê ̣cấp thành phố)
2. Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: " Đặc điểm
dịch tễ học và hoạt động giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch
sốt xuất huyết Dengue tại Hà Nội giai đoạn 2018-2022"
(Quyết định số 3579/QĐ-SYT ngày 9 tháng 12 năm
2024 của Sở Y tế Hà Nội).

- 01 BK TTg 2022
- 02 BK cuả Bộ, tỉnh: 2020; 2021

93,90% 100%
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Trung
tâm
Kiểm
soát
bệnh tật
thành
phố Hà
Nội

Khổng Minh
tuấn 1964 Đã  nghỉ

hưu 2025

Bác sĩ vệ
sinh dịch

tễ

Bác sĩ
CK II

33năm
8 tháng

21năm
9tháng

Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở
Đề tài NCKH cấp cơ sở (2016): “ Thực trạng nhiễm
giun truyền qua đất ở trẻ 12-24 tháng tuổi và một số yếu
tố liên quan tại 2 huyện ngoại thành Hà Nội năm 2016”.
QĐ số 3863/QĐ-YTDP ngày 15/11/2017 của
TTYTDPHN
Đề tài NCKH cấp cơ sở (2017): “ Đánh giá khả năng
ăn bọ gậy Aedes aegypti của một số loài cá sử dụng
trong phòng chống sốt xuất huyết dengue và bệnh do
virut Zika tại Hà Nội năm 2017”. QĐ số 1726//QĐ-
KSBT ngày 12/12/2018 của TTKSBTTPHN.

- 01 BK TTg: 2021
- 03 BK Bộ tỉnh: 2016; 2019; 2020

96,90% 100%
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Trung
tâm
Kiểm
soát
bệnh tật
thành
phố Hà
Nội

Hà Tấn
Dũng Nam Đã  nghỉ

hưu 2025 Tày
Bác sĩ vệ
sinh dịch

tễ

Bác sĩ
CKII

33 năm
1 tháng

27 năm
9 tháng

Chủ nhiệm 03 đề tài:
- Đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2007: tên đề tài" Nghiên cứu
một số bệnh không lây nhiễm tại các bệnh viện tỉnh Bắc
Giang"( QĐ số 112/QĐ-KHCN ngày 15/08/2007)
- Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017:  tên đề tài "Đánh giá tỷ
lệ nhiễm và  kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống lây
nhiễm sán lá gan nhỏ của người dân xã Khánh Thượng, huyện
Ba Vì, thành phố Hà Nội sau can thiệp" (QĐ số 3941/QĐ-
YTDP ngày 17/11/2017)
- Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017: tên đề tài " Thực trạng
nhân lực và nhu cầu đào tạo cán bộ thực hiện và giám sát
phòng chống vec tơ tuyến quận, huyện của Hà Nội năm 2017"
(QĐ số 1414/QĐ-KSBT ngày 28/11/2017)

- 01 BK TTg: 2022
- 03 BK Bộ, Tỉnh: 2016, 2021(02 BK)

96,30% 100%

Hà nội, ngày  10    tháng  6    năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh
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